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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tập trung vào phân tích dư lượng 05 HCBVTV thế hệ mới trong một 

số nông sản thu thập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bằng cách áp dụng kỹ thuật 

chiết QuEChERS kết hợp phân tích bằng sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC-MS). 

Phương pháp có giới hạn phát hiện (LOD) thấp (5 µg/kg), độ đúng đối với cả 05 chất 

ở nồng độ thêm chuẩn 250 µg/kg đạt  70 – 120 % với RSD < 20% (thỏa mãn yêu theo 

quy định ở SANTE/11813/2017). Nghiên cứu sau đó đã áp dụng thành công phương 

pháp này để phân tích đồng thời 05 HCBVTV trong 57 mẫu nông sản (rau xanh, cà 

chua, dưa leo, gạo) thu thập được ở các chợ trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết 

quả cho thấy 05 HCBVTV nghiên cứu được tìm thấy trong 11/57 loại mẫu thu thập, 

trong đó cá biệt có mẫu nhiễm đồng thời 3/5 chất. Nghiên cứu góp phần cảnh báo về 

sự ô nhiễm HCBVTV trong nông sản trên thị trường của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Từ khóa: Hóa chất bảo vệ thực vật, QuEChERs, GC-MS, nông sản, an toàn thực 

phẩm. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông 

nghiệp hiện đại, là một cách hiệu quả và tiết kiệm để nâng cao chất lượng và số lượng sản 

lượng, đảm bảo an ninh lương thực cho dân số ngày càng tăng trên toàn cầu. Đi đôi với 

những ưu điểm mà HCBVTV mang lại là những nguy cơ rủi ro cho sức khỏe con người 

nặng thì ung thư, rối loạn sinh sản, nhẹ thì viêm hô hấp, tổn thương hệ thần kinh trung 
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ương v.v [1–3]. Nghiên cứu về tồn dư HCBVTV trong các đối tượng môi trường và thực 

phẩm vì vậy nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới.  

Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, đứng thứ 5 thế giới về ngành sản xuất rau, 

củ, quả năm 2021 và thứ 5 thế giới về sản xuất lúa gạo năm 2022 [4]. HCBVTV chính vì 

vậy được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong canh tác rau củ 

quả nói riêng [5–7]. Trên quan điểm về an toàn thực phẩm, quan trắc dư lượng HCBVTV 

trong sản phẩm trở thành một trong các yếu tố chính để đánh giá chất lượng nông sản. 

Tuy nhiên, cho đến nay số lượng các chương trình quan trắc HCBVTV trong nông sản ở 

Việt Nam cực kỳ hạn chế [7–9]. Một trong những nguyên nhân có thể kể đến đó là kỹ thuật 

phân tích tồn dư HCBVTV trong nông sản và trong môi trường. Với nền mẫu phức tạp và 

đa dạng (rau, củ, quả, ngũ cốc, đất, nước, không khí, v.v), phương pháp phân tích yêu cầu 

thiết bị hiện đại (hệ thống phân tích sắc ký khí hoặc lỏng), người phân tích cần được đào 

tạo và thành thạo phương pháp, việc phân tích tồn dư HCBVTV cần đầu tư một khoản 

lớn về cơ sở vật chất và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Năm 2003, lần đầu 

tiên, nhóm tác giả Anastassiades et al. [10] đã đề xuất một phương pháp “nhanh, dễ dàng, 

rẻ tiền, hiệu quả, mạnh mẽ, và an toàn “ (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe – 

QuEChERS) để phân tích đồng thời tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) trong rau 

củ quả. Phương pháp bao gồm một quá trình chiết chung cho phần lớn các chất, sử dụng 

dung môi chiết acetonitrile với thể tích rất ít so với các phương pháp chiết khác, và làm 

sạch bằng kỹ thuật chiết phân tán d-SPE (dispersive solid phase extraction). Sau đó 

phương pháp được áp dụng khắp nơi trên thế giới để phân tích HCBVTV trên nhiều đối 

tượng khác nhau [11–14]. Với mục đích đóng góp cơ sở dữ liệu quan trắc HCBVTV cho 

Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và Việt Nam nói riêng, nghiên cứu này tiến hành hiệu 

lực hóa phương pháp phân tích tồn dư HCBVTV trong nông sản áp dụng kỹ thuật xử lý 

mẫu QuEChERs kết hợp sắc ký khí ghép nối khối phổ để phân tích tồn dư 05 HCBVTV 

thế hệ mới trong một số mẫu nông sản thu thập ở các chợ thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 

Hệ thống thiết bị GC/MS-QP2010 của hãng Shimadzu - Nhật Bản, máy lắc vortex 

của IKA - Đức; máy ly tâm của Hettich – Đức; máy làm khô mẫu bằng khí Nitơ của Eyela 

- Nhật Bản được dùng để loại dung môi hữu cơ trong giai đoạn xử lý mẫu. 

Các hóa chất được sử dụng là các hóa chất tinh khiết phân tích và tinh khiết sắc 

ký của hãng Merck, bao gồm: dung môi toluene và acetonitrile HPLC grade, J.T. Baker 

(USA), bột chiết QuEChERs của Waters (Anh)). Các hóa chất MgSO4, CH3COONa.3H2O, 

NaCl, Na2SO4 loại ACS dùng cho phân tích.  
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Năm chất chuẩn HCBVTV gồm chlorpyrifos, fipronil, tebuconazole, cypermethrin, 

trifloxystrobin, và chất nội chuẩn pyrene-D10 loại PESTANAL của Sigma Aldrid, USA. 

Các HCBVTV thuộc các nhóm chất khác nhau và được lựa chọn theo tiêu chí: i) Trong 

danh mục được phép sử dụng cho đất canh tác nông nghiệp của Việt Nam; ii) Các 

HCBVTV thế hệ mới đã và đang được sử dụng phổ biến trong canh tác nông nghiệp tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế (đã khảo sát thị trường vật tư nông nghiệp tỉnh); iii) Phù hợp cho 

phân tích bằng kỹ thuật sắc ký khí khối phổ (GC/MS): có khả năng bay hơi (nhiệt hóa 

hơi < 300oC) và bền nhiệt.  

2.2. Quy trình phân tích HCBVTV trong nông sản (rau, củ, quả)  

Phương pháp chuẩn bị mẫu theo kỹ thuật QuEChERS tham khảo theo AOAC 

2007.01 [10] có điều chỉnh, có thể tóm tắt quy trình như sau: 

Từ 500 kg mẫu thô ban đầu, mẫu được cắt nhỏ và trộn đều để đảm bảo tính đồng nhất 

và đại diện. Một lượng 15 g mẫu được cân và đưa vào ống teflon 50 mL, sau đó thêm 15 

mL acetonitrile có chứa 1% acetic acid, cùng 1,5 g sodium acetate khan và 6 g MgSO₄ 

khan. Mẫu được lắc đều bằng tay trong 10 phút để phân tán, tiếp theo được ly tâm ở tốc 

độ 1500 vòng/phút trong 10 phút. Từ lớp chiết xuất phía trên, lấy 5 mL và chuyển vào 

ống teflon 15 mL. Sau đó, bổ sung 50 mg MgSO₄ khan, 400 mg PSA, và 400 mg C18. Hỗn 

hợp được lắc đều bằng tay trong 10 phút rồi tiếp tục ly tâm ở tốc độ 1500 vòng/phút 

trong 10 phút. Thu 2 mL dịch chiết từ lớp trên và chuyển vào ống ly tâm 15 mL. Tiếp tục 

thêm 0,5 mL toluene, lắc tay trong 5 phút để hòa tan các chất hữu cơ vào pha toluene. 

Sau đó, bổ sung 50 µL nội chuẩn pyrene-D10 (nồng độ 2 mg/L) và làm khô mẫu về 0,5 

mL bằng khí N₂. Toàn bộ 0,5 mL dịch chiết cuối cùng được chuyển vào vial loại 2,0 mL 

để tiến hành phân tích trên thiết bị GC-MS.  

2.3. Các thông số kỹ thuật trên thiết bị sắc ký khí – khối phổ (GC-MS) 

Các thông số kỹ thuật của thiết bị GC-MS QP2010 bao gồm: Hệ thống được trang 

bị cột tách DB5-MS UI với kích thước 60 m × 0,25 mm × 0,25 µm. Nhiệt độ đầu lò cột 

được thiết lập ở 70°C, tốc độ dòng khí mang (helium tinh khiết 99,99999%) là 2,5 

mL/phút. Thể tích tiêm mẫu là 1 µL, sử dụng chế độ tiêm Splitless với khả năng bơm 

mẫu tự động. Nhiệt độ của MS interface và injector đều được cài đặt ở 250°C, với điện 

thế detector là 1,2 kV. Phương pháp ion hóa sử dụng chế độ va đập điện tử (EI) với năng 

lượng 70 eV, hoạt động ở chế độ Full Scan với dải quét từ 50 đến 500 amu.  

Bảng 1 trình bày chi tiết thời gian lưu và mảnh phổ đặc trưng của các hợp chất 

nghiên cứu. Sắc đồ tương ứng của hỗn hợp các chất nghiên cứu ở nồng độ 250 ppb được 

thể hiện ở Hình 1. 
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Bảng 1. Thời gian lưu và mảnh phổ đặc trưng của 5 HCBVTV và chất nội chuẩn nghiên cứu 

STT Tên chất 
Thời gian 

lưu (phút) 

Mảnh ion 

đặc trưng (m/z) 

Mảnh ion 

so sánh (m/z) 

1 Chlorpyrifos 20,986  97 197; 199 

2 Fipronil 22,492 367 369; 213 

3 Pyrene-D10(*) 24,676 212 208;106 

4 Trifloxystrobin 29,931 116 131; 59 

5 Tebuconazole 31,106 125 70; 250 

6 Cypermethrin 

38,431 163 181;165 

38,723 163 181;165 

38,867 163 181;165 

38,988 163 181;165 

*chất nội chuẩn 

 

Hình 1. Sắc đồ hỗn hợp 5 HCBVTV nghiên cứu và chất nội chuẩn ở mức nồng độ 100 ppb. 

Cypermethrin gồm 4 đồng phân nên xuất hiện 4 peak trên sắc đồ. Các kết quả tính toán liên quan được 

thực hiện dựa trên tổng diện tích của 4 peak. 

2.4. Lấy mẫu 

Các mẫu nông sản (57 mẫu) được lấy ngẫu nhiên, tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 9016:2011 về lấy mẫu rau quả tươi. Thời gian lấy mẫu: từ tháng 2 đến tháng 5 

năm 2024. Số lượng các mẫu như sau: 42 mẫu rau (xà lách 14 mẫu, hành lá 14 mẫu, cải 

xanh 14 mẫu), 10 mẫu quả (cà chua 7 mẫu, dưa leo 4 mẫu) và 4 mẫu gạo. Các mẫu được 

thu thập ở 10 chợ trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm các chợ: Chợ An Cựu, Chợ 

Tây Lộc, Chợ Trường An, Chợ Bến Ngự, Chợ Kim Long, Chợ Hai Bà Trưng, Chợ Lễ Khê, 

Chợ An Cựu, chợ Đông Ba, Chợ đầu mối Phú Hậu. Khối lượng mẫu: 500 g mỗi loại nông 

sản nghiên cứu. Mẫu được bảo quản trong giấy nhôm và mang về PTN, cắt bỏ phần rễ 

(đối với rau), làm sạch đất trên lá trước khi phân tích.   
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2.5. Đánh giá phương pháp phân tích 

Phương pháp phân tích được hiệu lực hóa theo hướng dẫn của Hội đồng Châu Âu 

(SANTE/11813/2017) [15], bao gồm các đánh giá: đường chuẩn, giới hạn phát hiện (LOD) 

và giới hạn định lượng (LOQ), độ thu hồi (qua mẫu thêm chuẩn), và độ lặp lại. 

-  Xây dựng đường chuẩn dạng y = a + bx từ 5 điểm chuẩn ở các mức nồng độ: 25 

ppb, 50 ppb, 100 ppb, 250 ppb, 1000 ppb trên nền mẫu trắng (rau cải sạch trồng tại nhà). 

Trong đó: y là tỉ số diện tích peak chất phân tích và chất nội chuẩn, x là nồng độ của chất 

phân tích.  

- Giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp được xác định dựa trên tỷ lệ tín 

hiệu/nhiễu nền (S/N): phân tích lặp lại 3 lần mẫu trắng (mẫu rau cải sạch) thêm chuẩn ở 

nồng độ thấp dần còn có thể xuất hiện tín hiệu của chất phân tích. Xác định giá trị S/N 

từ thiết bị. LOD là giá trị nồng độ thêm chuẩn mà tại đó thiết bị cho tín hiệu phân biệt 

được với ít nhất 3 lần nhiễu nền (tỉ lệ S/N = 3). Giới hạn định lượng (LOQ) là giá trị nồng 

độ mà tại đó tỉ lệ S/N = 10.  

-  Độ đúng và lặp lại của phương pháp được đánh giá qua phân tích lặp lại 7 lần 

mẫu trắng (rau cải sạch) thêm chuẩn với với nồng độ 500 µg/kg (thêm chuẩn bắt đầu từ 

bước cân mẫu). Độ thu hồi chấp nhận nằm trong khoảng 70% đến 120%, và độ lặp lại 

chấp nhận là RSD < 20%.  

2. 6. Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm 

Áp dụng phương pháp thống kê để xử lý số liệu thực nghiệm. 

Sử dụng phần mềm Excel 2019 và Sigma Plot 14.0 để biểu diễn và tính toán các số 

liệu thực nghiệm. 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiệu lực hóa quy trình phân tích  

Các thông số được hiệu lực hóa bao gồm: Đường chuẩn, giới hạn phát hiện (LOD) 

và giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp, độ đúng (thể hiện qua độ thu hồi mẫu 

thêm chuẩn) và độ lặp lại (thể hiện qua độ lệch chuẩn tương đối RSD). 

Kết quả xây dựng đường chuẩn, độ thu hồi và độ lặp lại của 5 HCBVTV 

(chlorpyrifos, fipronil, trifloxystrobin, tebuconazole, cypermethrin) được trình bày ở 

Bảng 2, trong đó độ thu hồi và độ lặp lại của phương pháp được xác định qua 3 lần thêm 

chuẩn nồng độ 250 µg/kg vào mẫu trắng (rau cải sạch). 
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Bảng 2.  Phương trình đường chuẩn của 5 HCBVTV nghiên cứu trên nền rau cải sạch 

Chất phân tích 
Phương trình hồi quy tuyến tính Độ thu hồi 

trung bình (%) 

Độ lặp lại 

(RSD %)  Hệ số xác định (R2)  

Chlorpyrifos 
y = 0,0025x - 0,0288 

88,9 5,4 
R² = 0,9991 

Fipronil 
y = 0,0027x - 0,0285 

84,3 8,5 
R² = 0,9993 

Trifloxystrobin 
y = 0,0047x - 0,0445  

84,4 5,3 
R² = 0,9991 

Tebuconazole 
y = 0,0055x - 0,2114 

80,3 6,3 
R² = 0,9985 

Cypermethrin 
y = 0,0047x + 0,039 

84,8 6,0 
R² = 0,9974 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy các phương trình đường chuẩn đều có hệ số xác định R2 

> 0,99. Đồng thời, phương pháp có độ thu hồi > 80% và độ lặp lại có RSD < 8,5% đạt yêu 

cầu về phương pháp phân tích quy định bởi Hội đồng Châu Âu AOAC [16] 

Khi xác định giá trị LOD, LOQ dựa vào các giá trị tỉ lệ tín hiệu/nhiễu (S/N) từ thiết 

bị, để đảm bảo mục đích tìm được “nồng độ thấp nhất cho tín hiệu phân biệt được với ít 

nhất 3 lần nhiễu nền (LOD)” và “nồng độ thấp nhất trong mẫu có thể định lượng được chính 

xác (LOQ)” chúng tôi chọn tỉ lệ S/N ≥ 5 để tính LOD và tương ứng LOQ = 3 LOD. Kết quả 

xác định được với 3 lần bơm lặp lại ở mức nồng độ 5 µg/kg, thiết bị cho tỉ lệ S/N ≥ 5 với cả 5 

HCBVTV nghiên cứu (cụ thể là: Chlorpyrifos S/N trung bình 6,45, Fipronil 6,87,  

Trifloxystrobin 6,96, Tebuconazole 5,64, Cypermethrin 5,00). Từ đó, chúng tôi xác định 

được LOD của các chất nghiên cứu là 5 µg/kg, tương ứng với LOQ là 15 µg/kg.  

Kết quả thẩm định phương pháp phân tích 05 HCBVTV thế hệ mới áp dụng kỹ thuật 

làm sạch mẫu QuEChERs đã đạt độ thu hồi và độ lặp lại tốt, giới hạn phát hiện thấp, đường 

chuẩn tuyến tính tốt, đáp ứng được yêu cầu đối với một phương pháp phân tích HCBVTV 

theo AOAC. Vì vậy, phương pháp hoàn toàn có thể được áp dụng để phân tích các mẫu 

nông sản trong thực tế. 

3.2. Phân tích dư lượng HCBVTV trong nông sản thu thập ở các chợ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Trong quá trình thu mẫu, các thông tin về lý lịch mẫu bao gồm nguồn gốc, thời 

gian nhập hàng, tỉ lệ tiêu thụ đã được thu thập. Do tính nhạy cảm của kết quả nghiên 
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cứu nên thông tin chi tiết chỉ được sử dụng để phục vụ cho việc xử lý số liệu và không 

trình bày cụ thể trong bài báo này. Kết quả phân tích được trình bày trong Bảng 3 và 

thống kê ở Bảng 4.   

Bảng 3. Kết quả phân tích 5 HCBVTV trên 57 mẫu rau, quả và gạo thu thập trên địa bàn Tỉnh 

Thừa Thiên Huế (bảng chỉ trình bày những mẫu có nhiễm HCBVTV nghiên cứu) 

Mẫu 
Mẫu nhiễm 

HCBVTV 

Nồng độ chất phân tích xác định được trong mẫu (µg/kg)  

CHL FIP TRI TEB CYP 
Tổng 

nồng độ 

Xà lách 

(n = 14) 

XL1 87,80 166,88 68,75     323,43 

XL9   35,13 86,16     121,29 

XL12       46,72 18,30 18,3 

XL13 26,88     15,69   42,57 

Cải 

(n = 14) 

C10 15,65         15,65 

C12       44,20   44,2 

C13         116,80 116,8 

Hành lá 

( n = 14) 

HL13 45,70   72,12     117,82 

HL14     36,67   22,80 59,47 

Dưa leo 

(n = 4) 
DL2     105,44     105,44 

Gạo (n = 4) G2         22,7 22,7 

MRL*   10 20 15000 5000 700   

Phân loại 

độc tính** 
  II II U II II   

*MRL: maximum residue level (mức dư lượng tối đa cho phép trong nông sản) [17] 

**Phân loại độc tính: theo phân loại của WHO [18] : I độc tính cao, II độc vừa phải, III độc ít, U chưa phát 

hiện độc tính 

Bảng 4. Thống kê kết quả phân tích dư lượng 05 HCBVTV nghiên cứu trong các mẫu nông sản 

thu thập trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Mẫu Cải 
Xà 

lách 

Hành 

lá 

Cà 

chua 

Dưa 

leo 
Gạo 

Số lượng mẫu 14 14 14 7 4 4 
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Số́́́ lượng mẫu nhiễm (>LOQ) 3 4 2 0 1 1 

Số lượng mẫu nhiễm HCBVTV vượt 

MRLs 
3 4 2 0 0 0 

Tổng nồng độ HCBVTV cao nhất tìm 

thấy trong 1 mẫu (µg/kg) 
166,9 323,4 117,8 0 105,44 22,7 

Số mẫu nhiễm HCBVTV  

Chlopyrifos 

Fipronil 

Trifloxystrobin 

Tebuconazole 

Cypermethrin 

 

1 

2 

0 

1 

1 

 

3 

1 

2 

2 

1 

 

1 

0 

3 

0 

1 

 

0 

0 

2 

0 

1 

 

0 

0 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

1 

Kết quả cho thấy, trong số 57 mẫu nông sản thu thập tại các chợ trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế có 11/57 mẫu bị nhiễm HCBVTV nghiên cứu (chiếm khoảng 19 %). Các 

mẫu nhiễm tập trung vào các mẫu rau (7 mẫu), không có mẫu cà chua nào trong 7 mẫu 

thu thập nhiễm HCBVTV cao hơn giá trị LOQ. Xà lách là loại rau có nhiều mẫu nhiễm 

HCBVTV nhất (4/14 mẫu) trong đó có 1 mẫu xà lách nhiễm đồng thời 3/5 HCBVTV 

nghiên cứu. 

Dư lượng các HCBVTV phát hiện được dao động trong khoảng từ 15,65 µg/kg 

(chlorpyrifos trong cải) đến 166,88 µg/kg (fipronil trong xà lách). Thuốc diệt nấm bệnh 

trifloxystrobin là hóa chất có mặt nhiều nhất trong các mẫu nhiễm (8/11 mẫu), tiếp đó là 

thuốc trừ sâu chlorpyrifos (5/11), cypermethrin (5/11), thuốc trừ nấm tebuconazole và 

thuốc trừ sâu fipronil đều được phát hiện thấy có trong 3/11 mẫu nhiễm. Đáng lưu ý, 

các HCBVTV nghiên cứu này, ngoại trừ trifloxystrobin được phân loại mức độc hạng U 

(ít có khả năng gây độc), còn lại 4 HCBVTV khác đều thuộc nhóm độc hạng II (độc vừa). 

Khi xét tổng nồng độ các HCBVTV cùng tồn tại trong 1 mẫu, cá biệt có mẫu xà 

lách phát hiện thấy mức tồn dư lên đến 323,4 µg/kg của 3 loại chlorpyrifos, fipronil và 

trifloxystrobin. Ngoài ra, đáng chú ý có mẫu xà lách mua ở cửa hàng rau sạch bị nhiễm 

HCBVTV (chlorpyrifos 15,65 µg/kg). Kết quả này đặt ra câu hỏi cho chất lượng rau sạch 

ở cửa hàng, tuy nhiên đây chỉ là khảo nghiệm bước đầu, để đánh giá toàn diện cần số 

lượng mẫu đủ lớn và các thống kê cần thiết. Nhìn chung, tỉ lệ mẫu nhiễm HCBVTV 

không cao (19%) tuy nhiên đa số các mẫu nhiễm đều vượt giá trị mức dư lượng tối đa 

cho phép MRL ứng với từng HCBVTV nghiên cứu. Điều này cho thấy vẫn tồn tại nguy 

cơ rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng nông sản trên thị trường. 
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4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã áp dụng thành công kỹ thuật QuEChERS kết hợp sắc ký khí 

ghép nối khối phổ (GC-MS) để phân tích tồn dư năm hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) 

thế hệ mới trong các mẫu nông sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương pháp phân tích 

được hiệu lực hóa với độ đúng, độ lặp lại, giới hạn phát hiện và định lượng đáp ứng các 

yêu cầu nghiêm ngặt của tiêu chuẩn SANTE/11813/2017. Kết quả cho thấy trong tổng số 

57 mẫu nông sản, có 19% mẫu phát hiện dư lượng HCBVTV vượt giới hạn định lượng 

(LOQ), trong đó đa số các mẫu này vượt mức dư lượng tối đa cho phép (MRL) theo quy 

định. Tồn dư cao nhất được phát hiện trong một mẫu xà lách là 323,4 µg/kg, đồng thời 

ghi nhận sự hiện diện của các hóa chất có độc tính đáng lưu ý như chlorpyrifos và 

fipronil. Điều này chỉ ra nguy cơ rủi ro sức khỏe từ việc sử dụng nông sản không đảm 

bảo an toàn trên thị trường, ngay cả đối với một số sản phẩm được cho là rau sạch. Kết 

quả nghiên cứu đóng góp vào cơ sở dữ liệu giám sát HCBVTV trong nông sản tại Việt 

Nam, đặc biệt là ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng 

cường các chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm và nhận thức cộng đồng. 
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AGRICULTURAL PRODUCTS  USING QUECHERS TECHNIQUE 
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ABSTRACT 

This study focused on determination of residues of five new-generation pesticides 

in some agricultural products collected from Thua Thien Hue province using the 

QuEChERS extraction technique combined with gas chromatography-mass 

spectrometry (GC-MS). The method exhibited a low limit of detection (LOD) of 5 

µg/kg and achieved accuracy levels ranging from 70% to 120% with RSD < 20% at a 

spiked concentration of 250 µg/kg, meeting the requirements of SANTE/11813/2017 

guidelines. The validated method was successfully applied to analyze five pesticides 

in 57 samples (leafy vegetables, tomatoes, cucumbers, and rice) collected from 

various markets in Thua Thien Hue province. Results revealed that the five studied 

pesticides were detected in 11 out of 57 samples, with some samples showing the 

simultaneous presence of three out of five pesticides. This study raises a warning 

about pesticide contamination in agricultural products in the Thua Thien Hue 

market. 

Key words: pesticides, QuEChERs, GC-MS, agricultural products, food safety. 
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Huỳnh Thị Túy Ngọc sinh ngày 04/04/1990 tại Thừa Thiên Huế. Bà tốt 

nghiệp kỹ sư Công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Nông Lâm, ĐH 

Huế năm 2013. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hóa học năm 2023 tại 

trường Đại học Khoa học, ĐH Huế. Bà công tác tại Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm, Sở Y tế Thừa Thiên Huế từ năm 

2013. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa phân tích, Công nghệ thực phẩm. 

 

Nguyễn Đăng Giáng Châu sinh ngày 20/09/1985 tại Thừa Thiên Huế. Bà 

tốt nghiệp cử nhân ngành Hóa học năm 2003, Thạc sỹ ngành Hóa phân 

tích năm 2009, Tiến sỹ ngành Khoa học Nông nghiệp năm 2015. Hiện bà 

đang là Giảng viên tại Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

Lĩnh vực nghiên cứu: Phân tích chất ô nhiễm tồn lưu trong môi trường và 

nông sản. 

 


